
THỜI KHOÁ BIỂU ÁP DỤNG HỌC KỲ 1
Họ và tên : Lâm Thị Bình

Chủ nhiệm lớp:  1A1
Kiêm nhiệm: Khối trưởng

Tiết Thứ 2 Người 
dạy

Thứ 3 Người 
dạy

Thứ 4 Người 
dạy

Thứ 5 Người 
dạy

Thứ 6 Người 
dạy

1 CC-HĐTN Bình Toán Bình Toán Bình Âm nhạc Khuyên Tiếng Việt Bình

2 Tiếng Việt Bình Tiếng Việt Bình Tiếng Việt Bình Mỹ thuật Hà Tiếng Việt Bình

3 Tiếng Việt Bình Tiếng Việt Bình Tiếng Việt Bình Thể dục Hạnh TCTV Tân 
4 Tiếng Việt Bình Tiếng Việt Bình HĐTN Tân Sh -HDTN Bình 

Sáng 

5

TC 4 4 4 4 4 20 tiết

1 Toán Bình Thể dục H�nh TĐTV Wiêt TA-XHH Huy

2 Tiếng Việt Bình TCTV Tân TCToán Tân TA-XHH Huy

3 Tiếng Việt Bình Đạo đức Hà TN&XH Hà TN&XH Hà 

Chiều 

4

Tổng 
cộng

3 3 3 3 12 tiết

                             Tổng số tiết: 31 tiết                                                                                                                     PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                                         Y Săng Kriêng



Họ và tên : H Noer Niê
Chủ nhiệm lớp: 1A2

Tiết Thứ 2 Người 
dạy

Thứ 3 Người 
dạy

Thứ 4 Người 
dạy

Thứ 5 Người 
dạy

Thứ 6 Người 
dạy

1 HĐTN Noer TN&XH Noer Tiếng Việt Noer Thể dục Hạnh Tiếng Việt Noer 

2 Toán Noer Tiếng Việt Noer Tiếng Việt Noer TC Toán Tân Tiếng Việt Noer 

3 Tiếng Việt Noer Tiếng Việt Noer Mỹ thuật Hà TCTV Tân Tiếng Việt Noer 

4 Tiếng Việt Noer Đạo đức Hà HĐTN khuyên Sh -HĐTN Noer 

Sáng 

5

TC 4 4 4 4 4 20 tiết

1 Toán Noer Toán Noer TA-XHH Huy Thể dục Hạnh 

2 TN&XH Noer Tiếng Việt Noer TA-XHH Huy TĐTV Hà 
3 Tiếng Việt Noer Tiếng Việt Noer TCTV Tân Âm nhạc Khuyên

4

Chiều 

5

TC 3 3 3 3 12 tiết

Tổng số tiết: 31 tiết
                                                                                                                                                                                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                                           Y Săng Kriêng



Họ và tên : H Bluen Knul
Chủ nhiệm lớp: 1A3

Tiết Thứ 2 Người 
dạy

Thứ 3 Người 
dạy

Thứ 4 Người 
dạy

Thứ 5 Người 
dạy

Thứ 6 Người 
dạy

1 CC-HĐTN Bluen Thể dục Hạnh Tiếng Việt Bluen Tiếng Việt Bluen TĐTV Tân 

2 Toán Bluen TN& XH Tân Tiếng Việt Bluen Tiếng Việt Bluen Tiếng Việt Bluen

3 Tiếng Việt Bluen TCT Tân TCTV Tân Tiếng Việt Bluen Tiếng Việt Bluen

4 Tiếng Việt Bluen Âm nhạc Khuyên HĐTN Bluen  SH- HĐTN Bluen

Sáng 

5

TC 4 4 4 4 4 20 tiết

1 Mỹ thuật Hà Toán Bluen Toán Bluen Tiếng Việt Bluen

2 Thể dục Hạnh Tiếng Việt Bluen TC TV Bluen Tiếng Việt Bluen

3 Đạo đức Hà TN& XH Tân TA-XHH Huy TA-XHH Huy

4

Chiều 

5

TC 3 3 3 3 12 tiết

       Tổng số tiết: 31 tiết                                                                                                                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                                          Y Săng Kriêng



Họ và tên : Hồ Thị Yến
Chủ nhiệm lớp: 2A1

Kiêm nhiệm:  Khối trưởng
Tiết Thứ 2 Người 

dạy
Thứ 3 Người 

dạy
Thứ 4 Người 

dạy
Thứ 5 Người 

dạy
Thứ 6 Người 

dạy

1 CC-HĐTN Yến Toán Yến Toán Yến TCTV Tân TA-XHH Hà 

2 Toán Yến Tiếng việt Yến Tiếng việt Yến HĐTN Khuyên TA-XHH Hà 

3 Tiếng việt Yến Tiếng việt Yến Tiếng việt Yến Âm nhạc Khuyên Toán Yến

4 Tiếng việt Yến Tiếng việt Yến Tiếng việt TCT Săng Sh - HĐTN Yến

Sáng 

5

TC 4 4 4 4 4 20 tiết

1 TN&XH Tân TCTV Tân Toán Yến Mỹ thuật Hà 

2 Đạo đức Tân TĐTV Wiết Tiếng việt Yến Thể dục Hạnh 

3 Thể dục Hạnh TC Toán Tuy�n Tiếng việt Yến TN&XH Tân 

4

Chiều 

5

TC 3 3 3 2 12 Tiết 

Tổng số tiết: 31 tiết
                                                                                                                                                                        PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                                     Y Săng Kriêng



Họ và tên : H Bê Niê
Chủ nhiệm lớp: 2A2

Tiết Thứ 2 Người 
dạy

Thứ 3 Người 
dạy

Thứ 4 Người 
dạy

Thứ 5 Người 
dạy

Thứ 6 Người 
dạy

1 CC-HĐTN Lê Toán Bê Thể dục Hạnh Toán Bê Toán Bê 

2 Toán Bê Tiếng việt Bê Mỹ thuật Hà Tiếng việt Bê Tiếng việt Bê 

3 Tiếng việt Bê Tiếng việt Bê HĐTN H�nh Tiếng việt Bê Tiếng việt Bê 

4 Tiếng việt Bê TN&XH Bê TCT S�ng  SH- HĐTN Bê 

Sáng 

5

TC 4 4 4 4 4 20 tiết

1 Toán Bê Âm nhạc Khuyên TN&XH Bê TCTV Wiết

2 Tiếng việt Bê Thể dục Hạnh Đạo đức Hà TCTV Wiết

3 Tiếng việt Bê TA-XHH Hà TA-XHH Hà TĐTV Wiết

4

Chiều 

5

TC 3 3 3 3 12 tiết

Tổng số tiết: 31 tiết

                                                                                                                                                                                          PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                                                    Y Săng Kriêng



Họ và tên : Nguyễn Thị Minh Hương
Chủ nhiệm lớp- 3A1

Tiết Thứ 2 Người 
dạy

Thứ 3 Người 
dạy

Thứ 4 Người 
dạy

Thứ 5 Người 
dạy

Thứ 6 Người 
dạy

1  CC-HĐTN Hương Tiếng việt Hương Đạo đức Khuyên Tiếng Êđê Wiết Toán Hương

2 Toán Hương Tiếng việt Hương Thể dục Hạnh Tiếng Êđê Wiết  SH- HĐTN Hương

3 Tiếng việt Hương TN&XH Hương Tiếng Anh Huy Mỹ thuật Hà Tiếng Anh Huy

4 Tiếng việt Hương Tiếng Anh Huy Thể dục Hạnh Tiếng Anh Huy

Sáng  

5

TC 4 4 4 4 4 20 tiết

1 Toán Hương Toán Hương Toán Hương Tiếng việt Hương

2 Tiếng việt Hương HĐTN Hương Tiếng việt Hương Âm nhạc Khuyên 

3 Công nghệ Hương T�TV Hương TN&XH Hương Tin học Ng�c

4

Chiều 

5

TC 3 3 3 3 12 tiết

Tổng số tiết: 31 tiết



Họ và tên : Hoàng Thị Lê
Chủ nhiệm lớp: 3A2

Tiết Thứ 2 Người 
dạy

Thứ 3 Người 
dạy

Thứ 4 Người 
dạy

Thứ 5 Người 
dạy

Thứ 6 Người dạy

1 CC-HĐTN Lê Âm nhạc Khuyên Toán Lê Mỹ thuật Hà Tiếng Anh Huy

2 Toán Lê Toán Lê Tiếng việt Lê Thể dục Hạnh Tiếng Anh Huy

3 Tiếng việt Lê Tiếng việt Lê Tiếng việt Lê Tiếng Anh Huy Toán Lê

4 Tiếng việt Lê Tiếng việt Lê Tiếng Anh Huy Sh- HĐTN Lê

Sáng 

5

TC 4 4 4 4 4 20 tiết

1 TĐTV Lê Toán Lê Thể dục Hạnh Công nghệ Lê

2 Tiếng việt Lê TN&XH Lê Tiếng Êđê Wiết Tin học Ng�c 
3 Đao đức   Khuyên HĐTN Lê Tiếng Êđê Wiết TN&XH Lê

4

Chiều 

5

TC 3 3 3 3 12 tiết
Tổng số tiết: 31 tiết

                                                                                                                                                                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                                        Săng Kriêng



Họ và tên : Nguyễn Thị Thúy
Chủ nhiệm lớp: 3A3

Kiêm nhiệm: -Khối trưởng

Tiết Thứ 2 Người 
dạy

Thứ 3 Người 
dạy

Thứ 4 Người 
dạy

Thứ 5 Người 
dạy

Thứ 6 Người 
dạy

1 CC-HĐTN Thúy Toán Thúy Tiếng Anh Huy Tiếng Anh Huy Toán Thúy

2 Toán Thúy Tiếng việt Thúy Tiếng Anh Huy Tiếng Anh Huy Tiếng việt Thúy

3 Tiếng việt Thúy HĐTN Săng TĐTV Săng TN&XH Thúy Tiếng việt Thúy

4 Tiếng việt Thúy Thể dục Hạnh Âm nhạc Khuyên Sh- HĐTN Thúy

Sáng  

5

TC 4 4 4 4 3 20 tiết

1 Tiếng Êđê Wiết Toán Thúy Mỹ thuật Hà Tin học Ngọc 

2 Công nghệ Hà Tiếng việt Thúy Đạo đức Khuyên Toán Thúy

3 Tiếng Êđê Wiết Tiếng việt Thúy Thể dục Hạnh TN&XH Thúy

4

Chiều 

5

TC 3 3 3 3 12 tiết

Tổng số tiết: 31 tiết

                                                                                                                                                                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                     

                                                                    
                                                                                                                                                                                          Y Săng Kriêng



Họ và tên : Lê Thị Lý
Chủ nhiệm lớp- 4A1

Tiết Thứ 2 Người 
dạy

Thứ 3 Người 
dạy

Thứ 4 Người 
dạy

Thứ 5 Người 
dạy

Thứ 6 Người dạy

1 CC-HĐTN Lý Tiếng Êđê Wiêt Toán Lý Tiếng việt Lý Toán Lý

2 Toán Lý Tiếng Êđê Wiêt Tiếng việt Lý Công nghệ Lý  SH- HĐTN Lý

3 Tiếng việt Lý Thể dục Hạnh Tiếng việt Lý Tiếng Anh Hà Tiếng Anh Hà 

4 Tiếng việt Lý Mỹ thuật Hà Khoa học Lý Tiếng Anh Hà Tiếng Anh Hà 

Sáng  

5

TC 4 4 4 4 4 20 tiết

1 Toán Lý Tin học Ngọc Âm nhạc Khuyên Toán Lý

2 HĐTN khuyên Đạo đức Khuyên Lịch sử Lý Tiếng việt Lý

3 Khoa học Lý Thể dục Hạnh Địa lý Lý Tiếng việt Lý

4

Chiều 

5

TC 3 3 3 3 12 tiết

Tổng số tiết: 31 tiết
                                                                                                                                                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                                     Y Săng Kriêng



Họ và tên : Trần Thị Hợp
Chủ nhiệm lớp- 4A2

Tiết Thứ 2 Người 
dạy

Thứ 3 Người 
dạy

Thứ 4 Người 
dạy

Thứ 5 Người 
dạy

Thứ 6 Người dạy

1 CC-HĐTN H�p Toán Hợp Mỹ thuật Hà Tiếng Anh Hà Toán Hợp

2 Toán Hợp Thể dục Hạnh Âm nhạc Khuyên Tiếng Anh Hà Tiếng việt Hợp

3 Tiếng việt Hợp Tiếng việt Hợp Tiếng Anh Hà Tiếng Êđê Wiêt Tiếng việt Hợp

4 Tiếng việt Hợp Khoa học Hợp Tiếng Anh Hà Tiếng Êđê Wiêt  SH- HĐTN Hợp

Sáng  

5

TC 4 4 4 4 4 20 tiết

1 Thể dục Hạnh Đạo đức Tuy�n Toán Hợp Toán Hợp

2 Khoa học Hợp Công nghệ Hà Tiếng việt Hợp Lịch sử Hợp

3 Địa lý Hợp Tim học Ngọc Tiếng việt Hợp HĐTN Hợp

4

Chiều 

5

TC 3 3 3 3 12 tiết

Tổng số tiết: 31 tiết
                                                                                                                                                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                                         Y Săng Kriêng                                                                                    



Họ và tên : Hà Minh Nguyệt
Chủ nhiệm lớp: 4A3

Kiêm nhiệm: -khối trưởng
Tiết Thứ 2 Người 

dạy
Thứ 3 Người dạy Thứ 4 Người 

dạy
Thứ 5 Người 

dạy
Thứ 6 Người 

dạy

1 HĐTN Nguyệt Công nghệ Hà Tiếng Anh Hà Toán Nguyệt Âm nhạc Khuyên 

2 Toán Nguyệt Mỹ thuật Hà Tiếng Anh Hà Tiếng việt Nguyệt Đạo đức Tân 
3 Tiếng việt Nguyệt Tiếng Anh Hà HĐTN Khuyên Tiếng việt Nguyệt Toán Nguyệt

4 Tiếng việt Nguyệt Tiếng Anh Hà Thể dục Hạnh Khoa học Nguyệt SH- HĐTN Nguyệt

Sáng  

5

TC 34 4 4 4 4 20 tiết

1 Toán Nguyệt Tiếng Êđê Wiêt Toán Nguyệt Lịch sử Tân

2 Tiếng việt Nguyệt Tin học Ngọc Tiếng việt Nguyệt Địa lý Tân 

3 Khoa học Nguyệt Tiếng Êđê Wiêt Tiếng việt Nguyệt Thể dục Hạnh 

4

Chiều  

5

TC 3 3 3 3 12 tiết

         Tổng số tiết: 31 tiết
                                                                                                                                                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                                   Y Săng Kriêng



Họ và tên : Nguyễn Văn Trung
Chủ nhiệm lớp: 5A1

Tiết Thứ 2 Người 
dạy

Thứ 3 Người 
dạy

Thứ 4 Người 
dạy

Thứ 5 Người 
dạy

Thứ 6 Người 
dạy

1 HĐTN Trung Toán Trung Tiếng Êđê Wiêt Toán Trung Tin học Tin học 

2 Toán Trung Lịch sử Trung Tiếng Êđê Wiêt Tiếng việt Trung Công nghệ Khuyên 

3 Tiếng việt Trung Mỹ thuật Hà Thể dục Danh  Tiếng việt Trung Toán Trung

4 Tiếng việt Trung Khoa học Trung HĐTN Danh Địa lý Trung  SH-HĐTN Trung

Sáng  

5

TC 4 4 4 4 4 20 tiết

1 Toán Trung Tiếng Anh Hà Tiếng Anh Hà Tiếng việt Trung

2 Tiếng việt Trung Tiếng Anh Hà Tiếng Anh Hà Đạo đức Trung

3 Tiếng việt Trung Âm nhạc Khuyên Thể dục Danh  Khoa học Trung

4

Chiều 

5

TC 3 3 3 3 12tiết

Tống số tiết: 32 tiết
                                                                                                                                                                                     PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                                          Y Săng Kriêng



Họ và tên : Bùi Thị Loan
Chủ nhiệm lớp: 5A2

Kiêm nhiệm: -Khối trưởng
Tiết Thứ 2 Người 

dạy
Thứ 3 Người 

dạy
Thứ 4 Người 

dạy
Thứ 5 Người 

dạy
Thứ 6 Người 

dạy
1 CC-HĐTN Loan Tiếng Anh Hà Lịch sử Tân Toán Loan Toán Loan 

2 Toán Loan Tiếng Anh Hà Địa lý Tân Tiếng việt Loan Tin học Ng�c
3 Tiếng việt Loan Âm nhạc Khuyên Tiếng Êđê Wiêt Tiếng việt Loan Khoa học Loan 

4 Tiếng việt Loan Thể dục Danh  Tiếng Êđê Wiêt Khoa học Loan SH-HĐTN Loan 

Sáng   

5

TC 4 4 4 4 4 20 tiết

1 Toán Loan Mỹ thuật Hà Công nghệ Tân Tiếng Anh Hà 

2 Tiếng việt Loan Toán Loan Thể dục Danh  Tiếng Anh Hà 

3 Tiếng việt Loan Tiếng việt Loan Đạo đức Khuyên H�TN Hà 
4

Chiều 

5

TC 3 3 3 3 12 tiết

Tổng số tiết: 32 tiết

                                                                                                                                                                                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                                        Y Săng Kriêng 



GV: Y Tân 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 tc
1 5A2-LS 2A1-TCTV 1A3-TĐTV
2 1A3-TNXH 5A2-ĐL 1A2-TCT 4A3-ĐĐ
3 1A3-TCT 1A3-TCTV 1A2-TCTV 1A1-TCT
4 1A1-HĐTN

Sáng 

5
TC

1 2A1-TNXH 2A1-TCTV 5A2-CN 4A3-LS
2 2A1-Đ Đ 1A1-TCTV 1A1-TCT 4A3-�L
3 1A3-TNXH 1A2-TCTV 2A1-TNXH
4

Chiều

5
TC 2 5 6 7 3 23 tiết

7
               

                                                                                                                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                                                     Y Săng Kriêng



Gv : Y Khuyên Niê

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Tc
1 3A2-AN 3A1-Đ Đ 1A1-AN 4A3-AN
2 4A2-AN 2A1-HĐTN 5A1-CN
3 5A2-AN 4A3-HĐTN 2A1-AN
4 1A3-AN 3A3-AN 1A2-HĐTN

Sáng 

5
TC

1 2A2-AN 4A1-AN
2 4A1-HĐTN 4A1-Đ Đ 3A3-Đ Đ 3A1-AN
3 3A2-Đ Đ 5A1-AN 5A2-Đ Đ 1A2-AN
4

Chiều 

5
TC 2 6 7 6 2 23 tiết

                                                                                                                                                                              PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                                          Y Săng Kriêng
             



Gv: Trần Thị Thu Hà

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Tc
1 4A3-CN 4A2-MT 3A2-MT
2 4A3-MT 2A2-MT 1A1-MT
3 1A2-MT 3A1-MT
4 4A1-MT 1A2=ĐĐ 5A1-MT

Sáng 

5
TC

1 1A3-MT 5A2-MT 3A3-MT 2A1-MT
2 3A3-CN 4A2-CN 2A2-Đ Đ 1A2-TĐTV
3 1A3-Đ Đ 1A1-Đ Đ 1A1-TNXH 1A1-TNXH
4

Chiều 

5
TC 3 6 7 7 23 tiết

                                                                                                                                                                              PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                                   Y Săng Kriêng



GV THỂ DỤC-TKH : Hạnh

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Tc
1 1A3-TD 2A2-TD 1A2-TD
2 4A2-TD 3A1-TD 3A2-TD
3 4A1-TD 2A2-HĐTN 1A1-TD
4 3A3-TD 4A3-TD 3A1-TD

Sáng 

5
TC

1 4A2-TD 1A1-TD 3A2-TD 1A2-TD
2 1A3-TD 2A2-TD 2A1-TD
3 2A1-TD 4A1-TD 3A3-TD 4A3-TD
4

Chiều 

5
TC 3 6 6 7 23 tiết

                                                                                                                                                                           PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                                    Y Săng Kriêng



Gv Ê-đê: H Wiết

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Tc
1 4A1-Ê-ĐÊ 5A1-Ê-ĐÊ 3A1-Ê ĐÊ
2 4A1-Ê-ĐÊ 5A1-Ê-ĐÊ 3A1-Ê ĐÊ
3 5A2-Ê-ĐÊ 4A2-Ê-ĐÊ
4 5A2-Ê-ĐÊ 4A2-Ê-ĐÊ

Sáng 

5
TC

1 3A3-Ê ĐÊ 4A3-Ê-ĐÊ 1A1-TĐTV 2A2-TCTV
2 2A1-TĐTV 3A2-Ê ĐÊ 2A2-TCTV
3 3A3-Ê ĐÊ 4A3-Ê-ĐÊ 3A2-Ê ĐÊ 2A2-TĐTV
4

Chiều 

5
TC 2 5 7 7 21  tiết

                      Ghi chú: Có con nhỏ dưới 12 tháng tuổi được giảm 2 tiết/1 tuần  
                                                                                                                                                                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                                        Y Săng Kriêng



GV: Hồ Thị Hà
Kiêm nhiệm Thư ký Hội đồng

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Ghi 
chú

1 5A2 4A3 4A2 2A1-XHH
2 5A2 4A3 4A2 2A1-XHH
3 4A3 4A2 4A1 4A1
4 4A3 4A2 4A1 4A1

Sáng 

5
TC

1 5A1 5A1 5A2
2 5A1 5A1 5A2
3 2A2-XHH 2A2-XHH 5A2-HĐTN
4

Chiều 

5
TC 6 6 7 2  21 tiết

                                  
                                                                                                                                                           PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                                          Y Săng Kriêng



GV: H Huy Niê

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Ghi chú
1 3A3 3A3 3A2
2 3A3 3A3 3A2
3 3A1 3A2 3A1
4 3A1 3A2 3A1

Sáng 

TC 4 4 4 12 tiết
1 1A2-XHH 1A1-XHH
2 1A2-XHH 1A1-XHH
3 1A3-XHH 1A3-XHH
4

Chiều 

5
TC

                   Ghi chú: 10 tiết còn lại phải dạy tang cường Trường TH Nơ Trang Lơng                                                                                                                

                                                                                                                                                                                     Hiệu phó 

                                                                                                                                                                                  Y Săng Kriêng



GV TĂNG CƯỜNG TIN HỌC; Mỹ Ngọc 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Ghi chú
1 NTL NTL NTL 5A1
2 NTL NTL NTL 5A2
3 NTL NTL NTL
4 NTL NTL NTL

Sáng 

TC
1 NTL 4A1 NTL 3A3
2 NTL 4A3 NTL 3A2
3 NTL 4A2 NTL 3A1
4

Chiều 

5
TC 3 3 2 8 tiết

                   Ghi chú: GV tăng cường Trường TH Nơ Trang Lơng                                                                                                                

                                                                                                                                                                                     PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                                           Y SĂNG KRIÊNG



GV: VÕ VĂN DANH
Tổng phụ trách đội- Kiêm tâm lý học đường

Tiết  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Tc
1
2
3 5A1-TD
4 5A2-TD 5A1-HĐTN

Sáng 

5
TC

1
2 5A2
3 5A1Chiều 

TC 1 3 4 tiết
                                                                                                                                                          PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                             

                                                                                                                                                              Y Săng Kriêng



Hiệu trưởng: Vũ Đức Tuyển
Tiết  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Tc
1
2
3
4

Sáng 

5
TC

1 4A2-Đạo đức
2
3 2A1-TC ToánChiều 

TC 2 2 tiết
                                                                                                                                                          PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                              Y Săng Kriêng



Phó hiệu trưởng : Y Săng Kriêng

Tiết  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Tc
1
2
3 3A3-HĐTN 3A3-TĐTV
4 2A2-TCT 2A1-TCT

Sáng 

5
TC

1
2
3
4

Chiều 

TC 2 2 4 tiết
                                                                                                                                                          PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                           Y Săng Kriêng



TIẾT ĐỌC THƯ VIỆN

Tiết  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Tc
1 1A3
2
3 2A1 3A3
4

Sáng 

5
TC

1 3A2 1A1
2 3A1 1A2
3 2A2
4

Chiều 

5
TC   tiết

                                                                                                                                                          PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                         Y Săng Kriêng
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